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Thống kê tỉnh Bắc Ninh Số liệu kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2026 Nông nghiệp

Tiến độ sản xuất nông nghiệp vụ chiêm xuân

Tiến độ đến ngày 24/2/2026

Lúa

38 nghìn ha

- 33,4 %

Ngô

0,8 nghìn ha

- 51,9 %

Khoai lang

0,4 nghìn ha

- 36 %

Rau các loại

4,1 nghìn ha

- 40 %

Lạc

2,4 nghìn ha

- 28,5 %

thongkebacninh.nso.gov.vn



Số lượng đàn vật nuôi

Tháng 02 năm 2026 so với cùng kỳ

Thống kê tỉnh Bắc Ninh Số liệu kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2026 Nông nghiệp

Trâu

25,1 Nghìn con  - 9,1 %

Bò

99,8 Nghìn con  - 8,1 %

Gà

22,3 Nghìn con  + 1,0 %

Lợn

1078,4 Nghìn con  - 1,9 %

thongkebacninh.nso.gov.vn



Trồng rừng
tập trung

Kết quả sản xuất lâm nghiệp
Tháng 02 năm 2026 so với cùng kỳ

Trồng cây
phân tán

Khai thác gỗ

Thống kê tỉnh Bắc Ninh Số liệu kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2026 Lâm nghiệp

- 0,7 %

710 Ha + 1,0 %

525 Nghìn cây

+ 1,5 %

55,1 Nghìn m3

thongkebacninh.nso.gov.vn



Tổng sản
lượng

Sản lượng thủy sản

Tháng 02 năm 2026 so với cùng kỳ

9,9 Nghìn tấn

+ 3,1 %

Cá Tôm

9,8 Nghìn tấn

+ 3,1 %
10,2 Tấn

+ 1,0 %

Thống kê tỉnh Bắc Ninh Số liệu kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2026 Thuỷ sản

thongkebacninh.nso.gov.vn



Công nghiệp

khai khoáng

Công nghiệp

chế biến, chế

tạo

Sản xuất phân

phối điện, khí

đốt

Cung cấp nước, 

xử lý nước thải, 

rác thải …

Tháng 02 năm 2026 so với cùng kỳ

Thống kê tỉnh Bắc Ninh Số liệu kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2026 Công nghiệp

TOÀN NGÀNH

+ 2,54 %

- 40,43 % + 2,60 % - 2,37 % + 22,14 %

Chỉ số sản xuất công nghiệp

thongkebacninh.nso.gov.vn



Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

Mạch điện tử

tích hợp

31,8
Triệu cái

- 21,4 %

Thiết bị ngoại

vi

68,9
Triệu cái

+ 57,3 %

Tai nghe kết

nối micro

11,3
Triệu cái

+ 2,4 %

Điện thoại

thông minh

1,2
Triệu cái

- 14,1 %

36,1
Nghìn tấn

- 9,6 %

Ure

Thống kê tỉnh Bắc Ninh Số liệu kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2026 Công nghiệp

Tháng 02 năm 2026 so với cùng kỳ

thongkebacninh.nso.gov.vn

45,9
Triệu chiếc

+ 7,5 Lần

Thiết bị bán

dẫn



Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách do địa phương quản lý
Tháng 02 năm 2026 so với cùng kỳ

Thống kê tỉnh Bắc Ninh Số liệu kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2026 Vốn đầu tư

Tổng số

648,2 Tỷ đồng

Vốn cấp tỉnh

450,8 Tỷ đồng, - 21,7 %

Vốn cấp xã

197,3 Tỷ đồng, - 23,7 %

- 22,3 %

thongkebacninh.nso.gov.vn



Bán lẻ

hàng hoá

Thống kê tỉnh Bắc Ninh Số liệu kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2026 Thương mại

TỔNG SỐ

+ 22,7 %

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ
Tháng 02 năm 2026 so với cùng kỳ

18,0
Nghìn tỷ đồng

+ 21,7 %

11,8
Nghìn tỷ đồng

Lưu trú và

ăn uống

Du lịch

lữ hành

Dịch vụ

khác

+ 17,1 %

1,9
Nghìn tỷ đồng

+ 38,5 %

82,8
Tỷ đồng

+ 27,9 %

4,3
Nghìn tỷ đồng

thongkebacninh.nso.gov.vn



Vận chuyển

14,3 Triệu tấn

+ 3,3 %

Luân chuyển

457 Triệu tấn.km 

+ 3,9 %

Vận chuyển

8,3 Triệu HK 

+ 16,3 %

Luân chuyển

335,2 Triệu HK.km

+ 22,7 %

Vận tải

Tháng 02 năm 2026 so với cùng kỳ

thongkebacninh.nso.gov.vn

Thống kê tỉnh Bắc Ninh Số liệu kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2026 Vận tải

Hàng hoá

Hành khách



Thống kê tỉnh Bắc Ninh Số liệu kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2026 Chỉ số giá

Chỉ số giá tháng 02 năm 2026 so với cùng kỳ tăng +2,79 %, trong đó chỉ số giá

một số nhóm hàng chủ yếu

Chỉ số giá (CPI)

01 02 03 04 05

+ 4,20 %

Hàng ăn và dịch

vụ ăn uống

+ 2,28 %

Đồ uống và

thuốc lá

+ 0,55 %

May mặc, mũ nón

và giầy dép

+ 5,09 %

Nhà ở và vật liệu

xây dựng

+ 0,47 %

Thuốc và dịch vụ

y tế

thongkebacninh.nso.gov.vn



An toàn giao thông

Thống kê tỉnh Bắc Ninh Số liệu kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2026 An toàn giao thông

Tháng 02 năm 2026

Tai nạn giao thông

48 Vụ - 9,4 %

28 người - 6,7 %

Người bị thương

24 người - 22,6 %

Người bị chết

thongkebacninh.nso.gov.vn
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